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Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân khiến ASEAN và Trung Quốc không thể đi đến 
ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) năm 2021, đồng thời, chi ra những nhân tố thúc đẩy 
hoặc giảm thiểu khả năng ASEAN và Trung Quốc đi đến ký kết coc trong năm 2022. Có thể thấy 
rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến ASEAN và Trung Quốc không thể ký kết coc đến từ cuộc cạnh 
tranh Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng; Trung Quốc không còn xem thúc đẩy đàm phán coc là ưu 
tiên hàng đầu trong vấn đề Biển Đông, thêm vào đó, giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn còn tồn tại 
nhiều sự khác biệt về coc. Những nhân tố này đã khiến hai bên không thể đi đến ký kết coc vào 
năm 2021. Những nhân tố tác động đến việc thúc đẩy hoặc ngăn trở ASEAN và Trung Quốc đi đến ký 
kết coc trong năm 2022 bao gồm: (1) khả năng ảnh hưởng của Trung Quốc đến vai trò chủ tịch luân 
phiên ASEAN của Campuchia trong năm 2022, (2) cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines, (3) những 
khác biệt giữa ASEAN và Trung Quốc về coc, (4) sự can dự của các cường quốc ngoài khu vực, (5) 
sự đoàn kết của ASEAN.

Từ khóa: ASEAN, Trung Quốc, cạnh tranh Mỹ - Trung, quan điểm khác biệt về coc

I.MỞ ĐÀU

Tranh chấp Biển Đông là một trong những tranh chấp phức tạp và khó giải quyết nhất 
hiện nay. Trong bối cảnh viễn cảnh việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa 
các bên có tuyên bố chủ quyền vẫn còn rất xa mới đạt được, thì các bên liên quan đã tìm 
kiếm biện pháp kiểm soát tranh chấp và giải quyết xung đột thông qua việc ký kết các 
thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc như “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển 
Đông” (DOC) năm 2002, đồng thời, từ năm 2013, ASEAN và Trung Quốc đã chính thức 
tiến hành đàm phán đi đến thống nhất ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 
Hơn nữa, coc được kì vọng sẽ đóng góp hiệu quả và thực chất cho nỗ lực kiểm soát tranh 
chấp và giải quyết xung đột giữa các bên, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu 
vực có nhiều biến đổi nhanh chóng và phức tạp. Do đó, việc tìm hiểu tiến trình đàm phán,
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và nguyên nhân tác động đến tiến trình đàm phán coc là vấn đề cần thiết để các quốc gia 
có liên quan nhanh chóng thích ứng với coc.

Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân tại sao ASEAN và Trung Quốc không đi đến 
được thống nhất trong việc ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm 
2021, mặc dù năm 2018, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từng tuyên bổ hy vọng 
hai bên sẽ đi đến việc ký kết coc trong thời gian 3 năm. Đồng thời, bài viết đánh giá về 
khả năng ASEAN và Trung Quốc có thể ký kết được coc trong năm 2022 hay không? 
Quan điểm chính trong bài viết là việc ASEAN và Trung Quốc chưa đi đến ký kết coc 
chủ yếu đến từ việc Trung Quốc điều chỉnh thứ tự ưu tiên các biện pháp triển khai chính 
sách của Trung Quốc tại Biển Đông nhằm gia tăng ảnh hưởng và kiểm soát. Trong giai 
đoạn hiện nay, việc thúc đẩy ký kểt đàm phán coc không phải là ưu tiên hàng đầu của 
Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, thay vào đó, Trung Quốc lựa chọn những biện pháp 
cứng rắn thể hiện được tính răn đe của Trung Quốc như gia tăng các hoạt động quân sự, 
hoạt động chấp pháp trên Biển Đông, tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển 
nhằm mở rộng khuôn khổ pháp lý cho những hành động kiểm soát trên thực địa. Lý do 
chủ yếu khiến Trung Quốc điều chỉnh các phưcmg thức kiểm soát Biển Đông chủ yếu đến 
từ việc cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng; Mỹ đã có những sự điều chỉnh lập 
trường của mình liên quan đến vấn đề Biển Đông và thúc đẩy các đồng minh can dự 
nhiều hơn vào vấn đề này.

Quan diêm của bài viết dựa trên điều kiện tiền đề của quan hệ bất đối xứng. Đó là 
Trung Quốc luôn có sự chủ động và ưu thế trong quá trình thúc đẩy trao đổi, quan hệ với 
ASEAN, bao gồm quá trình thúc đẩy đàm phán để đạt được coc. Do đó, Trung Quốc sẽ 
là nhân tố chủ yếu để thúc đẩy hay trì hoãn đàm phán coc.

Bài viết được cấu trúc như sau: Phần thứ nhất tập trung phân tích nguyên nhân và quá 
trình ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán COC; phần thứ hai đi sâu lý giải nguyên 
nhân tại sao ASEAN và Trung Quốc không thể đi đến thống nhất và ký kết coc trong 
năm 2021; phần thứ ba tập trung phân tích những nguyên nhân thúc đẩy, hoặc hạn chế 
khả năng ASEAN và Trung Quốc ký kết coc trong năm 2022.

II. NGUYÊN NHÂN VÀ QUÁ TRÌNH ASEAN VÀ TRUNG QUỐC THÚC ĐẨY ĐÀM 
PHÁN coc

1. Nguyên nhân

Nguyên nhân Trung Quốc đồng ỷ tham gia đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biên Đông 
(COC). Năm 2013, Trung Quốc đồng ý cùng với ASEAN tiến hành đàm phán xây dựng 
Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chủ yếu do sự tác động của những nhân tố bên 
ưong và bên ngoài Trung Quốc. Thứ nhất, giai đoạn 2012- 2013 là giai đoạn Trung Quốc 
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đang chuyển giao thể hệ lãnh đạo sang thế hệ lãnh đạo thứ năm. Thế hệ này của Trung 
Quốc đang cần tập trung giải quyết các vấn đề đối nội nổi cộm trong nước như xây dựng 
và duy trì môi trường chính trị, xã hội, kinh tế ổn định và phát triển. Vì vậy, Trung Quốc 
cần một môi trường bên ngoài ổn định để tập trung giải quyết các vấn đề trong nước.(1) 
Đe đạt được mục tiêu trên, Trung Quốc đã thúc đẩy chính sách ngoại giao láng giềng 
mới; thúc đẩy quan hệ với các nước xung quanh, trong đó đồng ý đàm phán coc được 
coi là một biện pháp thúc đẩy chính sách ngoại giao này; (2) nhằm tranh thủ sự ủng hộ 
các quốc gia thành viên ASEAN đối với Trung Quốc dưới sự điều hành của thế hệ lãnh 
đạo thứ nãm. Thứ hai, kể từ năm 2010 đến nay, tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đã có 
sự biến đổi, phát triển ở một mức độ cao hon; phạm vi và mức độ ảnh hưởng không chỉ ở 
trên mặt biển, mà còn dưới đáy biển, trên không. Biển Đông không chỉ còn là câu chuyện 
giữa ASEAN và Trung Quốc. Thêm vào đó, sự can dự của các cường quốc ngoài khu vực 
ngày càng tăng. Năm 2010, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội, ngoại trưởng 
Mỹ lúc đó là Hilary Clinton đã tuyên bố Mỳ có lợi ích tại Biển Đông. Vì vậy, nhằm mục 
đích tạo không gian rộng lớn hom cho quá trình kiểm soát thực tế của Trung Quốc tại Biển 
Đông, Trung Quốc đồng ý đàm phán COC với ASEAN, coi đó là một biện pháp họp tác 
mang tính phòng ngừa để ngăn chặn sự can dự sâu hơn của Mỹ và đồng minh vào vấn đề 
Biển Đông.(3)

Nguyên nhân ASEAN kêu gọi thúc đấy đàm phản coc với Trung Quốc. Nguyên nhân 
chủ yếu là do hạn chế của DOC, DOC đã không thể hạn chế căng thẳng và tranh chấp trên 
Biển Đông leo thang do các hành động cứng rắn, quyết liệt và không phù họp với luật 
pháp quốc tế của Trung Quốc. Thứ nhất, không thể phủ nhận rằng, việc ký kết và triển 
khai DOC giữa ASEAN và Trung Quốc đóng góp vào sự hòa bình ổn định tại khu vực 
Biển Đòng, tiếp tục duy trì một số nguyên tắc cơ bản của, nhưng DOC đã bộc lộ nhiều 
hạn chế trong quá trình giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột.(4) Thứ hai, Trung Quốc 
dần có những hành động cứng rắn và quyết liệt trên Biển Đông từ năm 2007, đặc biệt là 
từ năm 2009 khi Trung Quốc tái khẳng định yêu sách chủ quyền tại Biển Đông thông qua 
việc đính kèm bản đồ có chứa cái gọi là “đường chín đoạn” trong công hàm đệ trình lên 
Liên hợp quốc”,(5) tiến hành nội luật hóa các quy định liên quan đến Biển Đông trong 
những giai đoạn tiếp theo; ban hành “Quy định kiểm tra tàu thuyền nước ngoài” năm 
2013,(6) đơn phương ban hành “Quy định cấm đánh bắt cá”, thông qua và ban hành “Luật 
Hải cảnh” năm 2021(7), v.v... Ngoài ra, cùng với sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng 
tăng, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự hóa và chấp pháp, gia tăng kiểm soát 
trên thực địa trên Biển Đông, gây càn trở hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác, ví 
dụ: cản trở và cắt cáp các tàu thăm dò của Việt Nam năm 2011(8), Trung Quốc giành 
quyền kiểm soát bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough năm 2012(9). Những hoạt động này 
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của Trung Quốc đã gây lo ngại cho các quốc gia ASEAN, trong đó Việt Nam và 
Philippines kêu gọi ASEAN khởi động đàm phán coc để kiềm chế những hành động gia 
tăng căng thẳng/10) Đồng thời, các thành viên ASEAN khác cũng bắt đầu coi trọng việc 
nhanh chóng xây dựng một thỏa thuận để quản lý hiệu quả xung đột và tranh chấp trên 
Biển Đông.

2. Quá trình thúc đẩy đàm phán coc giữa ASEAN và Trung Quốc

Tại Hội nghị Quốc phòng - quân sự ASEAN (AMM) lần thứ 44 năm 2011, các Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN đã thảo luận một bộ coc trong khu, sau đó chuyển sang cho 
cuộc họp các quan chức SOM thảo luận về sự phát triển của coc và gửi báo cáo tiến độ 
cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19/U) Năm 2012, tại Hội nghị AMM lần thứ 
45, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã đạt được sự nhất trí về những nội dung cơ bản 
của tiến trình tham vấn coc. Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, các quốc gia thành viên 
đã nhất trí rằng thời điểm tiến hành trao đổi với Trung Quốc về coc đã đến. Do đó, năm 
2013, tại Hội nghị AMM lần thứ 46, các bộ trưởng ASEAN bày tỏ mong muốn được trao 
đổi và tham vấn với Trung Quốc về coc ở cấp chuyên gia SOM/12) Đến tháng 8/2013, 
Trung Quốc đã tuyên bố về lập trường đồng ý đối với việc tham vấn coc, đồng thời bày 
tỏ quan điểm sẽ bắt đầu tham vấn coc với các quốc gia thành viên ASEAN tại cuộc họp 
chuyên gia cấp SOM thúc đẩy thực hiện DOC. Tháng 9/2013, tại cuộc họp lần thứ 6 
nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc về thúc đẩy thực hiện DOC, các bên đã tiến 
hành trao đổi chi tiết về coc/13)

Mặc dù ASEAN và Trung Quốc đã chính thức tiến hành tham vấn coc từ năm 2013, 
nhưng quá trình này tiến triển tương đối chậm chạp. Nguyên nhân chủ yếu là việc Trung 
Quốc có sự điều chỉnh mang tính sách lược trong chính sách liên quan đến Biển Đông khi 
gia tăng các biện pháp kiểm soát thực tế như tiến hành xây dựng và ban hành các văn bản 
pháp luật, tăng cường hoạt động chấp pháp và các hoạt động tập trận quân sự, tiến hành 
lấp biển xây đảo tại bảy điểm mà Trung Quốc hiện đang chiếm đóng trên Biển Đông. Do 
đó, từ năm 2014-2015, hai bên không đạt được sự tiến triển rõ rệt nào, mặc dù quá trình 
tham vấn vẫn diễn ra ở cấp SOM. Tháng 8/2016, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - 
Trung Quốc tại Nội Mông cổ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Trung 
Quốc và ASEAN cần tích cực thúc đẩy một bộ Quy tắc coc có tính ràng buộc; hai bên 
cũng đưa ra tuyên bố chung về quy tắc ứng xử đối với các sự kiện va chạm bất ngờ trên 
biển. Việc Trung Quốc chủ động khôi phục tiến trình tham vấn coc là do Trung Quốc 
muốn xoa dịu mối quan ngại của các quốc gia thành viên ASEAN về lập trường của 
Trung Quốc trong vụ kiện Biển Đông của Philippines, ngăn chặn sự can dự sâu horn của 
các quốc gia ngoài khu vực. Quá trình tham vấn coc ở giai đoạn này được bắt đầu bằng 
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việc tập trung thảo luận về cách tiếp cận, nguyên tắc cần tuân thủ và các cơ chế mang tính 
kĩ thuật có thể xây dựng, trong đó hai bên nhất trí nguyên tắc “nhận thức chung thông qua 
đàm phán” và cách tiếp cận “từng bước”.(14) Năm 2017, Trung Quốc và ASEAN đã công 
bố bản nháp khung coc.(15) Việc ra đời của bản nháp khung coc được coi là thành công 
quan trọng, đặt nền tảng cho những cuộc tham vấn cụ thể hơn về COC trong giai đoạn kế 
tiếp.(16) Năm 2018 đánh dấu sự tiến triển thực chất trong quá trình tham vấn coc giữa 
ASEAN và Trung Quốc khi bản thảo thứ nhất của coc đạt được sự nhất trí trong cuộc 
họp lần thứ 15 của nhóm công tác chung về thúc đẩy DOC (JWC- DOC) tổ chức tại 
Trung Quốc.(17) Đồng thời, để đạt được một coc hiệu quả và thực chất, hai bên đã đồng 
ý cần có tối thiểu ba lần đọc bản nháp của coc. Trước lần đọc đầu tiên của coc, nhóm 
công tác chung JWC - DOC đã tiến hành trao đổi bốn lần trong tám tháng.(18) Điều này 
cũng phản ánh những khó khăn và khác biệt, cùng sự nỗ lực của hai bên. Lần đọc thứ hai 
bản thảo coc được tuyên bố trong Hội nghị Thượng định ASEAN - Trung Quốc vào 
tháng 9/2019.(19) Năm 2021, ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí được lời nói đầu trong 
bản thảo coc.(20)

Vì vậy có thể thấy rằng, tiến trình thúc đẩy đàm phán coc giữa ASEAN và Trung 
Quốc đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn tồn tại nhiều 
sự khác biệt, và phải thích ứng với những biến đối mới của tình hình quốc tế và khu vực, 
do đó, quá trình đàm phán này sẽ không sớm kết thúc.

3. Tại sao ASEAN và Trung Quốc không thể ký kết coc vào năm 2021?

Mặc dù năm 2018, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ “Trung Quốc hy 
vọng hai bên sẽ đi tới ký kết coc tại Biển Đông,(21) tuy nhiên, hy vọng này đã không 
thành hiện thực trong năm 2021. Nguyên nhân chính khiến cho việc coc chưa được ký 
kết bao gồm: Quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng trên nhiều phương diện, và 
khoảng cách bất đồng giữa ASEAN - Trung Quốc về coc vẫn tồn tại, mặc dù hai bên đã 
nỗ lực thu hẹp.

Thứ nhất, cạnh tranh Mỹ - Trung khiến Trung Quốc không còn coi đàm phán coc là 
ưu tiên hàng đầu. Cụ thể, cạnh tranh chiến lược Mỹ -Trung gia tăng là nguyên nhân chủ 
yếu khiến Trung Quốc cần phải điều chỉnh những biện pháp mang tính chiến thuật của 
minh tại Biển Đông. Cạnh tranh chiến lược này đã khiến cục diện thế giới biến đổi nhanh 
chóng và Mỹ đã có sự điều chỉnh trong chính sách liên quan đến Biển Đông. Những biến 
đối này đã tác động đến việc triển khai các biện pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, bởi 
họ cho rằng không gian tự chủ của mình bị ảnh hưởng, Trung Quốc đã điều chỉnh thứ tự 
ưu tiên, lựa chọn các biện pháp để đạt được các mục tiêu tại Biển Đông. Đáng chú ý là 
mục tiêu của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông là duy trì quyền kiểm soát, tầm ảnh
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hường và hạn chế sự can dự của bên thứ ba, duy trì một môi trường xung quanh ổn định 
theo hướng có lợi cho Trung Quốc.(22)

Đe đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đã áp dụng rất nhiều biện pháp trên các lĩnh 
vực chính trị, quân sự, ngoại giao, pháp luật nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các quốc gia 
trong khu vực, và tăng cường sức ép đối với các quốc gia có tuyên bố chủ quyền khác tại 
Biển Đông. Trong đó, thúc đẩy đàm phán coc cũng là một trong những biện pháp được 
Trung Quốc lựa chọn. Trong trường hợp này, với ưu thế có được trong quan hệ quyền lực 
bất đối xứng với ASEAN, Trung Quốc sẽ duy trì được lợi thế của mình trong quá trình 
đàm phán coc. Thêm vào đó, vị trí của vấn đề Biển Đông trong tổng thể chính sách 
ngoại giao của Trung Quốc là tương đối linh hoạt, không cố định, đồng thời bị chi phối 
chủ yếu bởi quan hệ giữa Trung Quốc và các nước lớn, đặc biệt là Mỹ. Cạnh tranh chiến 
lược giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng quyết liệt; sự can dự của Mỹ vào vấn đề Biển 
Đông ngày càng rõ nét. Nhằm mục đích kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ 
thông qua việc thúc đẩy chiến lược “Án Độ Dương - Thái Bình Dương” tham gia sâu hơn 
vào vấn đề Biển Đông đồng thời thay đổi lập trường về vấn đề Biển Đông;(23) chỉ trích 
tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế, 
bao gồm Công ước Luật biển của Liên họp quốc năm 1982/24) Thêm vào đó, Mỹ đã nhấn 
mạnh đến tính pháp lý của Phán quyết tòa trọng tài, đồng thời, tăng cường các hoạt động 
tuần tra đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông.(25)

Để gia tăng cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc đã thúc đẩy chính sách ngoại giao “Chiến 
lang”; tăng cường các hoạt động cứng rắn trong các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề 
Biển Đông. Ở một mức độ nhất định, ngoại giao “Chiến lang” đã cho thấy sự thay đổi về 
tư duy của Trung Quốc tại Biển Đông.(26) Trung Quốc cho rằng việc cố gắng duy trì sự ổn 
định tại Biển Đông thông qua những biện pháp mềm dẻo không còn là ưu tiên hàng đầu 
trong quá trình triển khai các mục tiêu tại Biển Đông;(27’ việc tiếp tục duy trì nguyên tắc 
“tạm gác tranh chấp, cùng khai thác” không phát huy được hiệu quả rõ rệt trong quá trình 
gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực, khi mà các quốc gia trong khu vực liên tục tăng 
cường hợp tác với các quốc gia ngoài khu vực. Đồng thời, chính sách ngoại giao “Chiến 
lang” cũng phản ánh áp lực đến từ chủ nghĩa dân tộc bên trong Trung Quốc, đặc biệt là 
khi cạnh tranh Trung - Mỹ ngày càng gia tăng. Do đó, Trung Quốc có xu thế lựa chọn 
những biện pháp cứng rắn, gia tăng các hành động kiểm soát thực tế dưới ngưỡng chiến 
tranh như tăng cường tập trận trên Biển Đông, cản trở tàu thuyền của các quốc gia khác 
hoạt động tại Biển Đông. Ở một mức độ nào đó, những hành động này là sự răn đe đối 
với các quốc gia trong và ngoài khu vực Biển Đông. Do vậy, việc thúc đẩy đàm phán 
coc không phải là sự ưu tiên của Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại, mặc dù Trung 
Quốc luôn nhấn mạnh đến việc cần sớm thông qua coc tại một số cuộc họp với ASEAN. 
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Thứ hai, những khác biệt trong quan điểm về coc giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn 
chưa được khỏa lấp. Mặc dù việc đàm phán coc giữa ASEAN và Trung Quốc đã có tiến 
triển, nhưng sự tiến triển này cũng cho thấy những bất đồng giữa ASEAN và Trung Quốc. 
Những bất đồng này là rào cản cho việc sớm đạt được coc hiệu quả và thực chất. Những 
bất đồng bao gồm sự khác biệt trong phạm vi áp dụng của coc, vai trò của bên thứ ba 
trong coc, địa vị pháp lý của coc, bản chất và chức năng của coc, sự khác biệt về chủ 
thể tham gia đàm phán coc. Cụ thể, về phạm vỉ áp dụng, ASEAN mong muốn coc cần 
được áp dụng với các khu vực tranh chấp trên Biển Đông như quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa, bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough và toàn bộ khu vực Biển Đông, v.v... Lĩnh 
vực áp dụng cần bao gồm quyền và khu vực đánh bắt thủy hải sản, xây dựng các công 
trình trên biển, cản trở hoạt động của tàu thuyền của quốc gia khác, tuyên bố vùng nhận 
diện phòng không, v.v... Đồng thời, các bên cần làm rõ hon nữa khái niệm “kiềm chế” tại 
Biển Đông. Từ quan điểm của ASEAN, việc phân định rõ ràng khu vực áp dụng coc sẽ 
thúc đẩy việc triển khai coc hiệu quả hon. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn kiên quyết hạn 
chế phạm vi áp dụng của coc, như tiếp tục duy trì quan điểm quần đảo Hoàng Sa không 
có tranh chấp, không nằm trong phạm vi áp dụng.(28) về vai trò của bên thứ ba, ASEAN 
và Trung Quốc có quan điểm khác biệt về vai trò của bên thứ ba. Một số nước ASEAN 
cho rằng khả năng các quốc gia ngoài khu vực đóng vai trò là một bên trong quá trình 
đàm phán coc cần được xem xét.(29) Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối ý tưởng này; ra 
sức hạn chế sự tham gia của các chủ thể khác, ngăn cản các quốc gia ASEAN quốc tế hóa 
vấn đề Biển Đông.(30) về tính pháp lý, cụ thể là về vai trò của Bộ Quy tắc coc, Trung 
Quốc cho rằng coc phải là phiên bản cập nhật của DOC, coc không thể thay thế 
DOC.(31) Tuy nhiên, ASEAN cho rằng coc cần phải là một văn bản có quy chuẩn và có 
tính ràng buộc để giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột tại Biển Đông; cần quy định 
cụ thể hành vi bị cấm trên Biển Đông.(32) Trung Quốc chỉ muốn coc với những quy định 
chung chung và mơ hồ; là phiên bản nâng cấp của DOC nhằm duy trì ưu thế và tính tự 
chủ của Trung Quốc tại khu vực này.

Thứ ba, Trung Quốc kiên trì lập trường đàm phán coc lần lượt với từng quốc gia 
thành viên; không chấp nhận sự tham gia của các chủ thể khác.(33) Tuy nhiên, lập trường 
của ASEAN là việc đàm phán và ký kết coc cần phải do ASEAN và Trung Quốc thúc 
đẩy, ASEAN hoàn toàn có năng lực đóng vai trò thúc đẩy quá trình đàm phán và ký kết 
coc. coc cần đạt được sự nhất trí trong nội bộ của ASEAN, sau đó, mới hoan nghênh 
sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực.

III. TRIỀN VỌNG coc TRONG NĂM 2022

1. Nhân tố thúc đẩy khả năng ký kết
Các nhân tố có thể làm gia tăng khả năng thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc đi tới thống 
nhất và ký kết coc vào năm 2022 bao gồm khả năng ảnh hưởng của Trung Quốc đến vai 
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trò chủ tịch luân phiên ASEAN của Campuchia trong năm 2022, cuộc bầu cử tổng thống 
ờ Philippines, ASEAN và Trung Quốc giải quyết được những khác biệt về coc, và mức 
độ can dự của các cường quốc, đặc biệt là Mỹ vào vấn đề Biển Đông. Các bên đã có 
những nhận thức nhất định về các bất đồng hiện tại của coc về tính pháp lý, phạm vi áp 
dụng, vai trò của bên thứ ba sau ba lần đọc bản nháp, đồng thời tìm hướng giải quyết 
những khác biệt nêu trên.

Cụ thể, ASEAN và Trung Quốc chi tập trung vào các nội dụng có lợi cho quá trình giải 
quyết tranh chấp và quản lý xung đột tại Biển Đông

Neu Trung Quốc mong muốn sớm ký kết được bộ Quy tắc coc sẽ chủ động thúc đẩy 
tiến trình đàm phán này, cho dù vẫn còn tồn tại những khác biệt giữa Trung Quốc và 
ASEAN. Trung Quốc có thể thúc đẩy các quốc gia ASEAN thông qua sự ảnh hưởng của 
mình đối với các quốc gia thành viên không có tranh chấp tại Biển Đông. Đáng chú ý là 
Campuchia với tư cách là một quốc gia không có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông sẽ 
đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2022 và có lập trường về vấn 
đề Biển Đông tương đối tương đồng với lập trường của Trung Quốc. Sự ảnh hưởng của 
Trung Quốc đối với quốc gia này đã từng xảy ra năm 2012, khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN lần thứ 45 không đưa ra được bản tuyên bố chung.(34) Thêm vào đó, Trung 
Quốc có thể tận dụng mối quan hệ song phương đã được cải thiện với Philippines nếu tân 
Tổng thống Philippines sẽ tiếp tục chính sách đối với Trung Quốc và đối với Biển Đông 
của Tổng thống Durtete. Trung Quốc sẽ tiếp tục lôi kéo Philippines vào những dự án hợp 
tác phát triển kinh tế, nhằm xoa dịu phản ứng của quốc gia Đông Nam Á này;(35) và hy 
vọng quốc gia này hạn chế tiếng nói phản đối lập trường của Trung Quốc trong quả trình 
đàm phán coc.

Trung Quốc và ASEAN có khả năng đi đến thống nhất về một coc nếu mức độ can 
dự của các quốc gia bên ngoài khu vực, đặc biệt là Mỳ suy giảm, hoặc nếu Mỳ và Trung 
Quốc phải đối mặt với những thách thức chung, ví dụ như xuất hiện mối đe dọa tấn công 
hạt nhân đối với hai quốc gia này; hoặc nếu những mối bất đồng giữa các thành viên 
ASEAN ngày càng gia tăng. Cụ thể, tại khu vực Biển Đông, với rất nhiều lợi thế đến từ 
quyền lực bất đối xứng giữa ASEAN và Trung Quốc, Trung Quốc thường không quá coi 
trọng hành vi của các quốc gia thành viên ASEAN đơn lẻ, Trung Quốc chủ yếu quan tâm 
đến sự “tôn trọng” hay “thể diện nước lớn” trong quan hệ với các nước nhò(36), bao gồm 
các quốc gia thành viên ASEAN. Nếu các nước thành viên ASEAN có thái độ nhất trí với 
lập trường và quan điểm của Trung Quốc về bộ Quy tắc coc, thì từ góc độ của Trung 
Quốc, các quốc gia thành viên ASEAN đã duy trì được “thể diện nước lớn” cho Trung 
Quốc, điều này sẽ làm gia tăng khả năng ASEAN và Trung Quốc ký kết được bộ Quy tắc 
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coc. Thêm vào đó, nếu Mỹ và Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức và đe dọa 
chung như các cuộc tấn công hạt nhân từ bên thứ ba, thì khả năng hợp tác giữa hai cường 
quốc này có thể gia tăng.(37) Điều này có thể khiến sự can dự của Mỹ vào khu vực Biển 
Đông suy giảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng này là rất thấp. Nói cách khác, nếu 
việc can dự của các quốc gia ngoài khu vực vào vấn đề Biển Đông, và quan hệ của các 
cường quốc ngoài khu vực với các quốc gia thành viên ASEAN suy giảm, thì tính tự chủ 
và mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ được duy trì và tăng cường, từ đó, Trung Quốc 
có thể gia tăng sức ép cho các quốc gia thành viên ASEAN, hoặc, nếu sự gắn kết của các 
thành viên ASEAN suy giảm, thì Trung Quốc có thể lợi dụng sự thiếu gắn kết này để gia 
tăng sức ép và lôi kéo các thành viên ASEAN chấp nhận một coc có lợi cho cường quốc 
này. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay mức độ can dự của các quốc gia ngoài khu vực và 
quan hệ của hầu hết quốc gia thành viên ASEAN với các quốc gia này ngày càng khăng 
khít. Do đó, khả năng ký kết coc giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ bị hạn chế hơn. Điều 
này sẽ được phân tích sâu hơn ở phần kế tiếp.

2. Nhân tố hạn chế khả năng ký kết coc

Nhân tố thứ nhất là cạnh tranh Mỹ - Trung gia tăng về mức độ và phạm vi. Đối với 
Trung Quốc, cường quốc này mong muốn một coc vừa có thể duy trì được tính tự chủ 
của Trung Quốc tại khu vực, vừa có thể hạn chế sự can dự của các quốc gia khác vào vấn 
đề Biển Đông. Tuy nhiên, xu thế phát triển trong thời gian qua cho thấy hoạt động của các 
cường quốc ngoài khu vực tại Biển Đông ngày càng gia tăng, đặc biệt khi cạnh tranh Mỳ - 
Trung ngày càng căng thẳng; quan hệ của Mỳ và các quốc gia đồng minh ngày càng mật 
thiết thông qua việc ra đời của các cơ chế liên minh/liên kết an ninh, quân sự như Quad 
hay Auskus. Đáng chú ý rằng, các cơ chế hợp tác đa phương này không chỉ là các cơ chế 
hợp tác về quân sự mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như phát triển cơ sở hạ tầng, 
ví dụ như cơ chế Quad.(38) Trong thời gian tới, khi cơ chế này được thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, sẽ có tác động đến không gian tự chủ của Trung 
Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông. Để cạnh tranh ngang hàng với Mỹ nhưng không đối 
đầu trực tiếp và toàn diện, đặc biệt là đối đầu quân sự, Trung Quốc sẽ lựa chọn những 
biện pháp mang tính chiến thuật cứng rắn hơn như gia tăng các hoạt động quân sự tại 
Biển Đông, tăng cường gây sức ép với các quốc gia ASEAN đặc biệt là các quốc gia có 
tuyên bố chủ quyền và đang có xu hướng tăng cường quan hệ hợp tác thực chất và mật 
thiết với các quốc gia ngoài khu vực. Nói cách khác, việc nhanh chóng đi đến thống nhất 
và ký kết một bộ coc không phải là ưu tiên hàng đầu và cấp thiết đối với Trung Quốc, 
thay vào đó là tiếp tục thực hiện DOC với tư cách là một vãn kiện chính trị và không có 
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sự ràng buộc đối với Trung Quốc.(39) Việc tiếp tục thực hiện DOC sẽ có lợi cho việc 
Trung Quốc duy trì sự ảnh hưởng, không gian tự chủ để cạnh tranh với Mỹ trong khu vực, 
đồng thời, vẫn có thể nhấn mạnh đến sự họp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong vấn 
đề Biển Đông.

Nhân tố thứ hai là cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines năm 2022. Nếu tân Tổng 
thống Philippines có đường lối cứng rắn hon với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông,(40) 
thì có thể lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phán quyết tòa trọng tài năm 2016. Rõ 
ràng, kể từ năm 2016, chính quyền Philippines có sự điều chình trong cách tiếp cận đối 
với vai trò của phán quyết vụ kiện Biển Đông; không thường xuyên nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của vụ kiện này để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Trung Quốc. 
Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã cho thấy sự hạn chế, khi việc thúc đấy quan hệ song 
phương này không phát huy được hiệu quả khi ngư dân và các lực lượng chấp pháp của 
Philippines vẫn phải chịu những sức ép ngày một tăng của Trung Quốc trên Biển 
Đông.(4l)

Nhân tố thứ ba là sự đoàn kết của các thành viên ASEAN. Neu sự đoàn kết này ngày 
càng được củng cố, và những khác biệt giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong quá 
trình đám phán coc được thu hẹp, thì điều này sẽ có lợi cho các thành viên ASEAN duy 
trì lập trường và nồ lực hướng đến bộ Quy tắc coc có tính ràng buộc cao hơn. Nói cách 
khác, các thành viên ASEAN có thể đạt được lập trường thống nhất về bản chất, phạm vi 
áp dụng, vai trò của các chủ thể tham gia vào bộ Quy tắc coc. Việc thống nhất này sẽ có 
lợi cho ASEAN trong việc duy trì lập trường của mình trong quá trình đàm phán với 
Trung Quốc. Đáng chú ý rằng, từ trước đến nay, sự thống nhất của ASEAN luôn là một 
trong những mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc với tổ chức khu vực này; ở một mức 
độ nhất định, một ASEAN thống nhất không có lợi cho mục tiêu đại chiến lược của Trung 
Quốc. Mục tiêu đại chiến lược này chính là Trung Quốc đang nồ lực ngăn chặn việc hình 
thành các liên minh kiềm chế Trung Quốc.(42) Mặc dù, từ góc độ của Trung Quốc, 
ASEAN không phải là một tổ chức nhằm kiềm chế Trung Quốc. Quan điểm này của 
Trung Quốc có thể thấy được qua tuyên bố của Tập Cận Bình trong Hội nghị Thượng 
đỉnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc: “... Xây dựng 
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và nhấn mạnh kiên trì đối thoại không đối 
kháng...”.<43) Điều này có nghĩa là, nếu sự thống nhất của ASEAN về coc ngày càng 
được củng cố và tăng cường, đồng thời giữa sự thống nhất này và lập trường của Trung 
Quốc về coc vần còn tồn tại nhiều khác biệt và không thể khỏa lấp trong ngấn hạn, thì 
khả năng hai bên đi đến ký kết coc trong năm 2022 sẽ bị suy giảm.
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IV. KẾT LUẬN

Từ những nguyên nhân ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán coc nêu trên, có 
thể thấy rằng, cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng là nhân tố chủ yếu khiến 
Trung Quốc điều chinh thứ tự uu tiên các phương thức thúc đẩy chính sách tại Biển 
Đông, trong đó, đàm phán và thúc đẩy ký kết coc không còn là ưu tiên hàng đầu. Thêm 
vào đó, sự khác biệt trong quan điểm về coc giữa ASEAN và Trung Quốc cũng được 
coi là một nhân tố khiến hai bên không thể đi đến ký kết coc vào năm 2021. Bên cạnh 
đó là nhiều nhân tố có thể tác động đến khả năng Trung Quốc và ASEAN có thể ký kết, 
hoặc không ký kết coc trong năm 2022.
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